
 RORED MTF 
RORED MTF SAE 80W – 90 is a high quality 

manual transmission oil formulated from selected 

base oil and additives developed to meet the 

specific requirements of Toyota Manual 

Transmission Fluid. 

 

RORED MTF SAE 80W – 90 has been approved 

by Toyota Motor Corporation as Toyota Genuine 

Manual Transmission Fluid. 

 

 RORED MTF SAE 80W – 90 là dầu truyền động 

bằng tay chất lượng cao tạo thành từ hệ dầu gốc và 

phụ gia được phát triển để đáp ứng các yêu cầu cụ 

thể của  Dầu truyền động bằng tay Toyota 

 

 

RORED MTF SAE 80W – 90 được phê chuẩn bởi 

Tập đoàn Toyota như là Dầu chuyền động bằng tay 

chính hiệu Toyota. 

Các chỉ tiêu Phương Pháp RORED MTF 

Cấp độ nhớt SAE  80W - 90 

Tỷ trọng ở 150C, kg/l ASTM D – 4052 0.8936 

Độ nhớt động học ở: 
  

              400C, cSt ASTM D - 445 141.44 

1000C, cSt ASTM D - 445 14.49 

Chỉ số độ nhớt (VI) ASTM D - 2270 101 

Màu ASTM ASTM D – 1500 Xanh 

Điểm chớp cháy, 0C ASTM D - 92 252 

Điểm rót chảy, 0C ASTM D - 5950 -24 

 

APPLICATION 

RORED MTF SAE 80W – 90 is highly 

recommended for Toyota car manual transmission 

and other cars made in Japan. 

 

  

ỨNG DỤNG 

RORED MTF SAE 80W – 90  được khuyến cáo sử 

dụng cho hệ truyền động bằng tay cho xe hơi Toyota 

và các hãng xe Nhật Bản khác.  

   

 


